
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

2018 - 2019Năm học: 2Học kỳ:

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC THEO LỚP HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT Ghi chúLớp học

Học phần: Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 Lớp học phần: NNLCBCNML2_L1

GDTH4321/09/2000AnhBùi Thị Vân181402020021

GDTH4320/02/2000BrinKlong K'181402020052

GDTH4316/08/2000CắtKa181402020063

GDMN43A29/08/2000ChợtCil Múp K'181402010054

GDMN43A08/11/1996ĐécLơ Mu Mi Sa181402010075

GDMN43B10/11/2000ĐiềnLong Đinh K'181402010086

GDMN43A20/10/2000DuyênVương Thị Mỹ181402010097

GDMN43A15/12/2000GiangTrương Lê Minh181402010118

GDMN43B27/02/1999Hân
Nguyễn Thị Hồng
Bảo

181402010149

GDTH4307/03/2000HiềnHà Thị1814020201510

GDMN43A23/05/2000HoaLê Thị Kim1814020102311

GDMN43A31/01/2000HươngHồ Thị Ngọc1814020102712

GDTH4316/05/1999HuyềnKa1814020201713

GDMN43B06/04/2000HuyềnTrương Thị Thanh1814020102414

GDMN43A30/07/2000HuyềnChu Thị1814020102915

GDMN43A08/07/2000JỡmLiêng Hót K'1814020103116

GDTH4317/01/2000LaK' My1814020202017

GDTH4326/05/1999LanLơ Mu My1814020202118

GDMN43A18/01/2000LemMa1814020103319

GDTH4306/05/1998LinKa1814020202220

GDMN43A11/04/2000LinhPhạm Thị Mỹ1814020103521

GDMN43A27/06/2000LộcĐỗ Thị Kim1814020103922

GDTH4317/06/2000LụaLê Thị1814020202523

GDMN43A07/11/2000MaiPhùng Tuyết1814020104124

GDMN43A24/03/2000MânLiêng Hót K'1814020104325

GDMN43A22/09/2000MyLê Đoàn Tiểu1814020104526

GDTH4303/02/2000MỹNgô Thị Ngọc1814020202727

GDMN43B03/06/2000NgaÔng Thị Thanh1814020104228

GDMN43A24/05/2000NhiNguyễn Thị Tuyết1814020104929

GDMN43B18/11/2000NhuyễnKá1814020105030

GDTH4314/07/1999OanhĐinh Thị Quỳnh1814020203931

GDMN43B12/12/2000PhươngBùi Thị Thảo1814020105432

GDTH4319/06/2000RaK Sa1814020204033



Ngày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT Ghi chúLớp học

GDMN43A17/08/2000ThắmBùi Thị1814020105934

GDMN43B16/03/2000ThiĐặng Lê Uyên1814020106035

GDTH4311/11/2000ThoaPhi Srỗn K'1814020204336

GDMN43A10/08/2000ThoanhLơ Mu K'1814020106337

GDMN43A01/01/2000ThônhKa1814020106538

GDMN43A31/03/2000ThưLê Ngọc Anh1814020106739

GDTH4326/03/2000ThựcKá1814020204440

GDMN43B14/06/2000ThúyPhan Xuân1814020106641

GDMN43A30/06/2000ThuynKa1814020106942

GDTH4304/03/2000TrâmTrần Thị Bảo1814020204543

GDMN43B24/08/2000TrangNguyễn Thị Thùy1814020107044

GDTH4317/04/2000TriLiêng Jrang Na1814020204745

GDTH4304/04/2000TrômKơ Să K'1814020204846

GDMN43A24/02/2000XuânKa1814020107747

GDTH4306/02/2000Yam
Touneh Touprong
Hyluy

1814020205248

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

48 Đà Lạt, ngày 15 tháng 01 năm 2019sinh viên.


